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     BÀI TẬP NÂNG CAO TẬP LÀM VĂN LỚP 3 

            Đề 1       

Câu 1. Cho đoạn thơ, hãy gạch dưới các từ chỉ đặc điểm      

      Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút      

      Lá vẫn xanh rất mực dịu dàng      

      Rễ dừa bám sâu vào lòng đất      

      Như dân làng bám chặt lấy quê hương      

               

 Đánh dấu vào   có câu trả lời đúng       

1, Nội dung chính của đoạn thơ là.       

    

Miêu tả lá dừa 
  

Miêu tả dân làng và quê hương 
  

Miêu tả cây dừa         

2. Đoạn thơ có sử dụng biện pháp nghệt thuật nào? 
     

     

    
Nhân hoá 

    
Nhân hoá và so sánh 

   
So sánh 

           
                     

Hãy ghi lại những hình ảnh đó : 
 

3. Cụm từ “Hiên ngang cao vút” trong câu thơ đầu trả lời cho câu hỏi nào?   

 Dừa thế nào?  Dừa vẫn đứng thế nào?  Dừa vẫn đứng như thế nào? 

Câu 2. Viết đoạn văn 4 – 5 câu kể về ngôi trường thân yêu của em. 
 
Câu 3. Hãy kể lại công việc hàng ngày của một người trí thức (Bác sỹ, hoặc giáo 

viên, hoặc nhà khoa học) 
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Đề 2 
 

1, Đọc bài thơ sau: 
 

Mỗi sớm mai thức dậy 
 

Luỹ tre xanh rì rào 
 

Ngọn tre cong gọng vó 
 

Kéo mặt trời lên cao. 
 

Những trưa đồng đầy nắng 
 

Trâu nằm nhai bóng râm 
 

Tre bần thần nhớ gió 
 

Chợt về đầy tiếng chim. 
 

Mặt trời xuống núi ngủ 
 

Tre nâng vầng trăng lên 
 

Sao, sao treo đầy cành 
 

Suốt đêm dài thắp sáng. 
 

Bỗng gà lên tiếng gáy 
 

Xôn xao ngoài luỹ tre 
 

Đêm chuyển dần về sáng 
 

2. Các sự vật được nói đến trong bài thơ là: 
 

a. Luỹ tre, gọng vó, trâu, tiếng chim, mặt trời, nâng 
 

b. Luỹ tre, mặt trời, gọng vó, đồng, nắng, trâu, gió, chim, núi, vầng trăng, kéo 
 

c. Luỹ tre, mặt trời, gọng vó, đồng, nắng, trâu, gió, chim, núi, vầng trăng, sao, gà,  

mầm măng, bóng râm 
 

3. Hình ảnh so sánh có trong bài thơ là:  

a. 1 hình ảnh b. 2 hình ảnh c. 3 hình ảnh d. 4 hình ảnh 

6. Sự vật được nhân hoá trong bài thơ là :  

a. 1 Sự vật b. 2 Sự vật c. 3 sự vật d. 4 sự vật 

4. Bộ phận trả lời cho câu hỏi như thế nào trong câu: “Tre bần thần nhớ gió” là: 
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a. Bần thần b. Nhớ gió   c. Bần thần nhớ d. Bần thần nhớ gió 
 

5. Dòng nào dưới đây ghi những từ chỉ hoạt động, trạng thái. a. 

Sớm, rì rào, cong, nhai, ngủ, xuống, sáng, đợi, dài, tiếng gáy 

b. nâng, sớm, rì rào, dài, xôn xao, tiếng gáy, về, mầm măng, cong 
 
c. Thức dậy, rì rào, kéo, nằm nhai, bần thần, nhớ, ngủ, xuống, nâng, lên, treo, thắp, 

xôn xao, chuyển, về, đợi 

 

II: Tập làm văn: 
 

Đề bài: Cô giáo như người mẹ hiền rất gần gũi, thân thương với các em . Em hãy 

viết một đoạn văn từ 8 đến 10 câu kể lại hình ảnh cô giáo dạy em trong 1 giờ 

học tập đọc mà em có nhiều ấn tượng nhất. 
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Đề 3 
 

Câu 1( 3đ): Chỉ ra các sự vật được nhân hoá, so sánh trong các câu thơ sau: 
 

Chiều đi học về Nắng đứng ngủ quên 
 

Chúng em đi qua ngôi nhà xây dở Trên những bức tường 
 

Giàn giáo tựa cái lồng che chở Bao ngôi nhà đã hoàn thành 
 

Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây Đều qua những ngôi nhà xây dở 
 

Ngôi nhà tựa vào nền trời xẫm biếc Ngôi nhà như trẻ nhỏ 
 

Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng Lớn lên với trời xanh 
 

Các từ chỉ sự vật so sánh là……………………….. 
 

Các từ chỉ sự vật nhân hoá là…………………………… 
 

Câu 2 (2đ):Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm trong các câu văn sau: 
 

- Bạn Tuyết rất chăm tập thể dục. 
 
- Trên nền trời xanh, những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. 
 

Câu 3 (3đ): Chọn các từ sau điền vào chỗ trống thích hợp: Vàng óng, hiện 

lên, tráng lệ, xanh rờn, mùi hương… 
 

Rừng khô………….với tất cả vẻ uy nghi…………...của nó trong ánh mặt 
 

trời………….Từ trong biển lá…………….đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy 
 

một………………lá trám bị hun nóng dưới ánh mặt trời. 
 

Câu 4(10đ): Vừa qua em cùng gia đình đón Tết thật vui. Hãy viết thư cho 

một người bạn thân kể cho bạn nghe về những niềm vui ấy. 
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Đề 4 

 

 

Câu 1(2đ). Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ sau: 
 

Những ngôi sao thức ngoài kia 
 

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con 
 

Đêm nay con ngủ giấc tròn 
 

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời 
 

(Trần quốc Minh) 
 

Câu 2 (2đ). Điền dấu thích hợp vào ô trống trong đoạn văn sau:   

Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào  nhưng cánh mai to hơn cánh đào một   

chút những nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích  sắp nở   

nụ mai mới phô vàng  khi nở  cánh mai xoè ra mịn màng như lụa.   

Câu 3. Trong các câu văn sau có những từ dùng chưa chính xác con hãy gạch chân 

và viết lại câu văn cho đúng. 
 

- Mùa xuân đến, hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe mùi thơm. hoa nào cũng 

đẹp. Nhưng thơm hơn cả là cây hồng nhung. 
 
- Em rất thích hoa phượng vì mỗi độ xuân về hoa phượng lại phủ một màu vàng 

rực lên khắp trường em. 
 

Câu4 (4đ) Trong bài “Bé nhìn biển” tác giả viết: 
 

Tưởng rằng biển nhỏ Chơi trò kéo co 
 

Mà to bằng trời Phì phò như bễ 
 

Như con sông lớn Biển mệt thở rung 
 

Chỉ có một bờ Còng giơ gọng vó 
 

Bãi giằng với sóng Định khiêng sóng lừng 
 

Trong mắt bé biển có những gì khác lạ và làm bé thích thú. Con hãy ghi lại những 

hình ảnh và suy nghĩ của bé khi ra thăm biển 
 

Câu 5 (10đ) Trong một lá thư gửi cho người bạn ở phương xa con hãy kể về 

buổi lao động trồng cây ở lớp con trong tuần vừa qua
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